
1 

 

UBND HUYỆN BẮC QUANG 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 

Số:         /BC-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bắc Quang, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tiến độ quyên góp ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa  

nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 (Lần 2) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 02/01/2024 về việc xã hội hoá 

Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 

08/UBND-VP, ngày 02/01/2024 về việc triển khai xã hội hoá bắn pháo hoa Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Thư ngỏ về việc vận động tài trợ bắn pháo hoa 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tiến độ quyên góp tự nguyện của 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức, cá nhân và nhân dân 

trên địa bàn huyện ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp 

Thìn năm 2024 (Từ ngày 29/12/2023 đến ngày 29/01/2024) như sau: 

Tổng số tiền tiếp nhận vận động, ủng hộ kinh phí bắn pháo hoa nhân dịp Tết 

Nguyên Đán Giáp Thìn (đến hết ngày 29/01/2024) là: 405.915.000 đồng (Bốn trăm 

linh năm triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng chẵn). 

(Có biểu danh sách chi tiết kèm theo). 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bắc Quang kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ đóng góp kinh phí 

của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và 

ngoài huyện nhằm chung tay, góp sức để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được thành công, tốt đẹp. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiếp tục tiếp nhận, ủng hộ đóng góp 

của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện dến hết ngày 05/02/2024. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trân trọng báo cáo Thường trực Huyện 

ủy, UBND huyện tiến độ quyên góp ủng hộ tự nguyện kinh phí bắn pháo hoa nhân 

dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 (lần 2)./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, HTX trên 

địa bàn huyện; 

- LĐVP, CVTH (VNPT-iOffice); 

- Lưu: VT.                               

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuỷ 

  



 

2 

BIỂU 1: DANH SÁCH HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÃ HỘI HOÁ  

KINH PHÍ BẮN PHÁO HOA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-TCKH ngày     /01/2024 của Phòng TCKH huyện) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Năm 2024 Ghi chú 

I 
Các cơ quan, đơn vị  

(giao phòng Tài chính - KH vận động) 
43.480.000   

1 Ban Tổ chức huyện 500.000   

2 Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 500.000   

3 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 500.000   

4 Ban Dân vận Huyện ủy 200.000   

5 Văn phòng Huyện ủy 2.000.000   

6 UBMT Tổ quốc huyện 500.000   

7 Hội Liên hiệp Phụ nữ 500.000   

8 Liên đoàn Lao động 300.000   

9 Hội Nông dân 500.000   

10 Huyện đoàn 500.000   

11 Hội Cựu chiến binh 500.000   

12 Trung tâm Chính trị huyện 500.000   

13 Công an huyện 2.000.000   

14 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 2.000.000   

15 Chi cục Thuế Bắc Quang - Quang Bình 2.000.000   

16 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang 2.000.000   

17 Văn phòng HĐND và UBND 2.000.000   

18 Phòng Nội vụ huyện 500.000   

20 Thanh tra huyện 1.000.000   

18 Phòng Văn hóa và Thông tin 500.000   

19 Phòng Giáo dục và Đào tạo 500.000   

21 Phòng Lao động, TB & XH 500.000   

19 Trung tâm y tế 780.000   

20 Ngân hàng chính sách xã hội 2.000.000   

20 Phòng Dân tộc 500.000   

21 Bảo hiểm xã hội 1.000.000   

27 Trung tâm Văn hóa, TT và Du lịch 500.000   

21 Phòng Nông nghiệp và PTNT 1.000.000   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Năm 2024 Ghi chú 

22 Phòng Tài chính - Kế Hoạch 5.000.000   

28 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 1.000.000   

22 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1.000.000   

23 Hạt Kiểm Lâm 500.000   

29 
Trung tâm dịch vụ và chuyển giao KHKT về Nông 

lâm nghiệp huyện 
500.000   

23 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  5.000.000   

24 
Trung tâm dịch vụ, công cộng, môi trường và cấp 

thoát nước 
500.000   

30 Chi cục Thống kê 500.000   

31 Bưu điện huyện Bắc Quang 1.000.000   

32 Phòng Tư pháp 500.000   

33 Viện kiểm sát nhân dân 500.000   

34 Tòa án nhân dân 500.000   

35 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 500.000   

36 Trạm Chăn nuôi và Thú y 500.000   

37 Hội chữ thập đỏ 200.000   

II 
Các ĐV sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện 

(giao phòng Tài chính - KH vận động) 
54.435.000   

1 MN TÂN QUANG 620.000   

2 MN VIỆT VINH 1.000.000   

3 MN VIỆT QUANG I 1.000.000   

4 MN VIỆT QUANG II 1.050.000   

5 MN HOA MAI 1.000.000   

6 MN HÙNG AN 1.740.000   

7 MN VĨNH TUY 580.000   

8 MN ĐÔNG THÀNH 500.000   

9 MN ĐỒNG YÊN 500.000   

10 MN SƠN CA - VH 500.000   

11 MN TIÊN KIỀU 750.000   

12 MN VIỆT HỒNG 540.000   

13 MN QUANG MINH 1.040.000   

14 MN VÔ ĐIẾM 405.000   

15 MN BẰNG HÀNH 540.000   

16 MN LIÊN HIỆP 1.000.000   

17 MN HỮU SẢN 500.000   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Năm 2024 Ghi chú 

18 MN ĐỒNG TÂM 1.000.000   

19 MN TÂN THÀNH 960.000   

20 MN ĐỒNG TIẾN 500.000   

21 MN ĐỨC XUÂN 570.000   

22 MN TÂN LẬP 510.000   

23 TH TÂN QUANG 1.000.000   

24 TH VIỆT VINH 500.000   

25 TH NGUYỄN TRÃI 1.000.000   

26 TH NGUYỄN HUỆ 1.000.000   

27 TH HÙNG AN 1.350.000   

28 TH VĨNH TUY 500.000   

29 TH ĐÔNG AN 640.000   

30 TH YÊN LONG 500.000   

31 TH VĨNH PHÚC 660.000   

32 TH VĨNH THÀNH 340.000   

33 TH VĨNH HẢO 1.020.000   

34 TH TÂN TIẾN 1.000.000   

35 TH H. VĂN THỤ 1.000.000   

36 TH MINH LẬP 400.000   

37 TH VÔ ĐIẾM 900.000   

38 TH KIM NGỌC 620.000   

39 TH NGỌC LÂM - XÃ BẰNG HÀNH 240.000   

40 TH LIÊN HIỆP 600.000   

41 TH HỮU SẢN 500.000   

42 TH CẦU HAM - XÃ ĐỒNG TÂM 1.000.000   

43 PTDT BÁN TRÚ TH TÂN LẬP 1.300.000   

44 THCS TÂN QUANG 1.000.000   

45 THCS VIỆT VINH 500.000   

46 THCS NGUYỄN TRÃI 1.000.000   

47 THCS NGUYỄN HUỆ 1.000.000   

48 THCS HÙNG AN 930.000   

49 THCS LƯƠNG THẾ VINH 1.000.000   

50 THCS VĨNH TUY 570.000   

51 THCS ĐỒNG YÊN 560.000   

52 THCS VĨNH PHÚC 640.000   

53 THCS VĨNH HẢO 500.000   

59 THCS QUANG MINH 1.000.000   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Năm 2024 Ghi chú 

60 THCS VÔ ĐIẾM 760.000   

61 THCS KIM NGỌC 500.000   

62 THCS HỮU SẢN 500.000   

63 PTDT BÁN TRÚ THCS TÂN LẬP 800.000   

64 TH&THCS ĐÔNG THÀNH 960.000   

65 TH&THCS BẰNG HÀNH 1.000.000   

66 TH&THCS TÂN THÀNH 2.000.000   

67 PTDT BT TH & THCS ĐỒNG TIẾN 1.000.000   

68 PTDT BT TH & THCS ĐỨC XUÂN 840.000   

69 Trường THPT Tân Quang 1.850.000   

70 Trường THPT Hùng An 2.650.000   

II 
Các Công ty, DN trên địa bàn huyện  

(do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Vận động) 
277.000.000   

1 Công ty xây dựng cầu đường bộ 118 10.000.000   

2 Công ty TNHH Huy Phương 10.000.000   

3 
Xí nghiệp xây lắp và chế biến nông lâm sản Chiến 

Thắng 
20.000.000   

4 Công ty TNHH Minh Châu 10.000.000   

5 Công ty TNHH Tuấn Tú 2.000.000   

6 Công ty TNHH Hà Anh 5.000.000   

7 Công ty TNHH Hòa Thúy 5.000.000   

8 Công ty TNHH 1 TV Sơn Bắc - Bắc Quang 5.000.000   

9 Công ty CP TVTK XD số 5 5.000.000   

10 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng ABT 5.000.000   

11 Công ty TNHH Ngọc An Khánh 10.000.000   

12 Công ty TNHH 30/4 20.000.000   

13 HTX Anh Túy 5.000.000   

14 Công ty TNHH Bảo Duy 5.000.000   

15 Công ty TNHH Khánh Sơn 30.000.000   

16 Công ty CPXD Tú Lâm 5.000.000   

17 Công ty TNHH Việt Hưng 10.000.000   

18 Công ty TNHH Tiến Anh 10.000.000   

19 Công ty TNHH 568 Hà Giang 5.000.000   

20 Công ty TNHH Ánh Dương 5.000.000   

21 Công ty TNHH Thạch Quang 10.000.000   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Năm 2024 Ghi chú 

22 Công ty TNHH Sinh Phú 5.000.000   

23 Công ty TNHH Hoàng Hải  5.000.000   

24 Công ty TNHH Phúc Vinh 5.000.000   

25 Công ty TNHH Huy Hoàn 15.000.000   

26 Công ty TNHH 1 Hoàng Hiếu 10.000.000   

27 Công ty TNHH Việt Thắng 5.000.000   

28 Công ty Cổ phần Lan Phương Linh 10.000.000   

29 Công ty TNHH Phương Đông 20.000.000   

30 Công ty TNHH Thịnh Hiếu Hà Giang 10.000.000   

III 

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện về Thương 

Mại, Công nghiệp + Hội chợ Hoa (do Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng vận động) 

19.000.000   

1 

Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG HTC VINA - 

Công ty xnk và tư vấn đầu tư An Bình - CỤM 

CÔNG NGHIỆP NAM QUANG 

1.000.000   

2 Nhà máy Thuỷ điện Sông lô 4 3.000.000   

3 
Công ty Cồ phần Xây dựng và Thương mại Thái 

Hoàng - Cụm công nghiệp Nam Quang 
2.000.000   

4 
Công ty TNHH 1TV Hùng Hà Bắc Quang - Cụm 

công nghiệp Nam Quang 
2.000.000   

5 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu 5.000.000   

6 
Công ty Cổ phần Hải Hà - Cụm công nghiệp Nam 

Quang 
1.000.000   

7 Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang  5.000.000   

IV 
Thị trấn Việt Quang vận động ủng hộ của các hộ kinh 

doanh, HTX, siêu thị, hộ gia đình buôn bán nhỏ…. 
12.000.000   

  
Tổng cộng kinh phí tiếp nhận vận động ủng hộ 

(I+II+III+IV) 
405.915.000   
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BIỂU 2: DANH SÁCH DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHƯA ĐÓNG GÓP,  

ỦNG HỘ KINH PHÍ BẮN PHÁO HOA TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-TCKH ngày     /01/2024 của Phòng TCKH huyện) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Năm 2024 Ghi chú 

1 Điện lực Bắc Quang     

2 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT     

3 Công ty Lâm nghiệp (Cầu Ham)     

4 Trường Trung cấp dân tộc nội trú & GDTX BQ     

5 Ban Quản lý chợ     

6 Công ty CP TM DVTH     

7 Chi cục thi hành án     

8 Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Quang     

9 Đội quản lý thị trường số 3     

10 Văn phòng Đăng ký QSD đất      

11 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển BIDV     

12 Ngân hàng Công thương (Viettin bank)     

13 Trung tâm Viettel Bắc Quang     

14 Trung tâm Viễn thông Bắc Quang     

15 MN VĨNH PHÚC     

16 MN KIM NGỌC     

17 MN THƯỢNG BÌNH     

18 TH TIÊN KIỀU     

19 THCS TIÊN KIỀU     

20 TH&THCS VIỆT HỒNG     

21 TH&THCS ĐỒNG TÂM     

22 PTDT BT TH & THCS THƯỢNG BÌNH   
  

23 Trường THPT Việt Vinh     

24 Trường THPT Đồng Yên     

25 Trường THPT Kim Ngọc     

26 Trường THCS&THPT Liên Hiệp     

27 Trường PTDT Nội trú cấp 2+3 BQ     
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